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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2016 – 2017
                                            Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp:  15TC – 15TCN   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 171


Câu 1 (1 điểm)
Điền vào chỗ trống từ hoặc cụm từ còn thiếu trong các phát biểu sau :
a. Các nguyên tố………………..có 1, 2 hoặc 3e ở lớp ngoài cùng.
b. Kim loại có tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có………………………….
c. Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng hóa học của mội trường gọi là …….
d. Kim loại kiềm là những nguyên tố thuộc nhóm ……………trong bảng tuần hoàn.
Câu 2 (2 điểm)
Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau :




Fe2O3  Fe  FeCl2  Fe  FeCl3
Câu 3 (1,5 điểm)
Cho một miếng sắt nhỏ vào các dung dịch muối sau: K2CO3, CuCl2, AlCl3, MgSO4, Pb(NO3)2 và AgNO3. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra (nếu có).
Câu 4 (2 điểm)  
Hoàn thành các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
a. K + H2O → 
b. CaCO3 + HCl →
c. CuO + CO → 
d. NaOH + Cl2 → 
Câu 5 (1 điểm) 
Hòa tan hoàn toàn 6,75g nhôm vào dung dịch HNO3 đặc và đun nóng (dư) thì thu được khí NO2. Tính thể tich khí thu được (điều kiện tiêu chuẩn).
Câu 6 (2,5 điểm) 
Cho 27,8g hỗn hợp nhôm và sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M thấy thoát ra 15,68 lít khí H2 (điều kiện tiêu chuẩn). 
a. Tính khối lượng mỗi muối thu được sau phản ứng.
b. Tính thể tích dung dịch HCl đã sử dụng.

Al = 27, Ag = 108, Cu = 64, Mg = 24, Fe = 56, S = 32, O = 16, H = 1, Cl = 35,5
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
									
Trần Kim Thu Liễu		Nguyễn Thị Huyền Nga	Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2016 – 2017
                                            Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp:  15TC – 15TCN   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 172


Câu 1 (1 điểm)
Điền vào chỗ trống từ hoặc cụm từ còn thiếu trong các phát biểu sau :
a. Có 2 cách làm mềm nước cứng : phương pháp………..và phương pháp…………..
b. ………………………………….là sự phá hủy kim loại do kim loại phản ứng hóa học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.
c. Kim loại kiềm thổ là những nguyên tố thuộc nhóm ………trong bảng tuần hoàn.
Câu 2 (2 điểm)
Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau :




Al2(SO4)3  Al(OH)3  Al2O3  Al  AlCl3
Câu 3 (1,5 điểm) 
Cho một miếng nhôm nhỏ vào các dung dịch muối sau : Na2SO4, K2CO3, CuCl2, FeSO4, Al(NO3)3 và AgNO3. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra (nếu có).
Câu 4 (2 điểm) 
Hoàn thành các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
a. Ca + H2O →
b. Na2CO3 + Ca(OH)2  → 
c. FeO + H2 → 
d. Al2O3 + NaOH → 
Câu 5 (1 điểm) 
Hòa tan hoàn toàn 2,52g sắt vào dung dịch H2SO4 đặc và đun nóng (dư) thì thu được khí SO2. Tính thể tich khí thu được (điều kiện tiêu chuẩn).
Câu 6 (2,5 điểm) 
Cho 7,8g hỗn hợp nhôm và magie tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 0,2M thấy thoát ra 8,96 lít khí H2 (điều kiện tiêu chuẩn).
a. Tính khối lượng mỗi muối thu được sau phản ứng.
b. Tính thể tích dung dịch H2SO4 đã sử dụng.

Al = 27, Ag = 108, Cu = 64, Mg = 24, Fe = 56, S = 32, O = 16, H = 1, Cl = 35,5
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Trần Kim Thu Liễu		Nguyễn Thị Huyền Nga	Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2016 – 2017
                                            Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp:  15TC – 15TCN   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 173


Câu 1 (1 điểm)
Điền vào chỗ trống từ hoặc cụm từ còn thiếu trong các phát biểu sau :
a. Al(OH)3 có tính………………………, vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ.
b. …………………………………. là sự phá hủy kim loại do kim loại tiếp xúc với dung dịch chất điện li tạo nên dòng điện.
c. Al có 3e ở …………………và là nguyên tố thuộc nhóm ………trong bảng tuần hoàn.
Câu 2 (2 điểm)
Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau :




Al  AlCl3  Al(OH)3  Al2(SO4)3  AlCl3
Câu 3 (1,5 điểm) 
Cho một miếng kẽm nhỏ vào các dung dịch muối sau : Na2SO4, K2CO3, NiCl2, MgCl2, FeSO4, Al(NO3)3 và AgNO3. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra (nếu có).
Câu 4 (2 điểm)
Hoàn thành các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
a. FeCl2 + Cl2 →
b. HCl + Ca(OH)2  → 
c. ZnO + C → 
d. Al + NaOH + H2O → 
Câu 5 (1 điểm) 
Hòa tan hoàn toàn 10,8g nhôm vào dung dịch HNO3 loãng và đun nóng (dư) thì thu được khí NO. Tính thể tich khí thu được (điều kiện tiêu chuẩn).
Câu 6 (2,5 điểm) 
Cho 18,4g hỗn hợp nhôm và kẽm tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 0,4M thấy thoát ra 11,2 lít khí H2 (điều kiện tiêu chuẩn). 
a. Tính khối lượng mỗi muối thu được sau phản ứng.
b. Tính thể tích dung dịch H2SO4 đã sử dụng.

Al = 27, Ag = 108, Cu = 64, Mg = 24, Fe = 56, S = 32, O = 16, H = 1, Cl = 35,5
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Trần Kim Thu Liễu		Nguyễn Thị Huyền Nga	Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2016 – 2017
                                            Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp:  15TC – 15TCN   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 (1 điểm)
Điền vào chỗ trống từ hoặc cụm từ còn thiếu trong các phát biểu sau :
a. Nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ gọi là………………………………………………
b. Có hai kiểu ăn mòn kim loại : ăn mòn ………………..và ăn mòn……………………
c. Sắt dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và đặc biệt có tính …………………………………………..
Câu 2 (2 điểm)
Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau :




Fe(NO3)2  Mg(NO3)2 Mg(OH)2  MgCl2  Mg
Câu 3 (1,5 điểm) 
Cho một miếng Mg nhỏ vào các dung dịch muối sau : Na2SO4, K2CO3, CuCl2, MgCl2, FeSO4 và AgNO3. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra (nếu có).
Câu 4 (2 điểm)
Hoàn thành các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
a. Na + H2O →
b. Fe(OH)2 + HCl → 
c. CaO + CO2 → 
d. Al + Fe2O3 → 
Câu 5 (1 điểm) 
Hòa tan hoàn toàn 14g sắt vào dung dịch HNO3 loãng và đun nóng (dư) thì thu được khí NO. Tính thể tich khí thu được (điều kiện tiêu chuẩn).
Câu 6 (2,5 điểm) 
Cho 10,1g hỗn hợp Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,1M thấy thoát ra 5,6 lít khí H2 (điều kiện tiêu chuẩn). 
a. Tính khối lượng mỗi muối thu được sau phản ứng.
b. Tính thể tích dung dịch HCl đã sử dụng.

Al = 27, Ag = 108, Cu = 64, Mg = 24, Fe = 56, S = 32, O = 16, H = 1, Cl = 35,5
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)



Trần Kim Thu Liễu		Nguyễn Thị Huyền Nga	Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2016 – 2017
                                            Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp:  15TC – 15TCN   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

      Đề số 171


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Điền vào chỗ trống từ hoặc cụm từ còn thiếu trong các phát biểu 
	1,0

	
	a
	Kim loại
	0,25

	
	b
	Ánh kim
	0,25

	
	c
	Sự ăn mòn kim loại
	0,25

	
	d
	IA
	0,25

	2
	
	Chuỗi phản ứng
	2,0

	
	1
	
Fe2O3 + 2Al 2Fe + Al2O3
	0,5

	
	2
	Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
	0,5

	
	3
	FeCl2 + Zn → Fe + ZnCl2
	0,5

	
	4
	2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
	

	3
	
	CuCl2 + Fe → Cu + FeCl2
Pb(NO3)2 + Fe → Pb + Fe(NO3)2
2AgNO3 + Fe → Fe(NO3)2 + 2Ag
	1,5

	4
	
	Hoàn thành các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
	2.0

	
	a
	K + H2O → KOH + 1/2H2
	0,5

	
	b
	CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2
	0,5

	
	c
	CuO + CO → Cu + CO2
	0,5

	
	d
	2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O
	0,5

	5
	
	Bài toán
	1,0

	
	
	
Al    + 6HNO3đ  Al(NO3)3 +    3NO2  + 3H2O 
0,25mol	                                     0,75mol

nAl = 				
	VNO2 = 22,4n = 22,4.0,75 = 16,8L		
	0,5
0,5

	6
	
	Bài toán
	2,5

	
	
	2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
x	3x	      x	      3/2x	(mol)
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2					
y	2y	     y	    y		(mol)
nH2 = 15,68/22,4 = 0,7mol

Ta có : 		

a. 

b. nHCl = 3x + 2y = 3.0,2 + 2.0,4 = 1,4mol	   
	0,5

1,0

1,0




_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	



Nguyễn Thị Huyền Nga				Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2016 – 2017
                                            Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp:  15TC – 15TCN   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

      Đề số 172


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Điền vào chỗ trống từ hoặc cụm từ còn thiếu trong các phát biểu 
	1,0

	
	a
	Kết tủa – trao đổi ion
	0,5

	
	b
	Ăn mòn hóa học
	0,25

	
	c
	IIA
	0,25

	2
	
	Chuỗi phản ứng
	2,0

	
	1
	Al2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Al(OH)3 
	0,5

	
	2
	2Al(OH)3 + 3O2 → 2Al2O3
	0,5

	
	3
	
3Al2O3  6Al + 3O2
	0,5

	
	4
	2Al + 3Cl2 → 2AlCl3
	

	3
	
	3CuCl2 + 2Al → 3Cu + 2AlCl3
3FeSO4 + 2Al → 3Fe + Al2(SO4)3
3AgNO3 + Al → Al(NO3)3 + 3Ag
	1,5

	4
	
	Hoàn thành các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
	2.0

	
	a
	Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2
	0,5

	
	b
	Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH
	0,5

	
	c
	
[bookmark: _GoBack]FeO + H2  FeO + H2O

	0,5

	
	d
	Al2O3 + 2NaOH  → 2NaAlO2 + H2O
	0,5

	5
	
	Bài toán
	1,0

	
	
	
2Fe 	  + 6H2SO4đ  Fe2(SO4)3 +    3SO2      + 6H2O 0,045mol			          		    0,0675mol

nFe = 				
	VSO2 = 22,4n = 22,4.0,0675 = 1,512L			
	0,5
0,5

	6
	
	Bài toán
	2,5

	
	
	2Al + 3H2SO4 → 2Al2(SO4)3 + 3H2
x	  3/2x	        x	          	      3/2x	(mol)
Fe + H2SO4 → FeSO4  + H2				
y	 y	        y	          y	(mol)
nH2 = 8,96/22,4 = 0,4mol

Ta có : 		

a. 


b.  = 3/2x + y = 0,4mol		
	0,5

1,0

1,0




_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	




Nguyễn Thị Huyền Nga				Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh




















		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2016 – 2017
                                            Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp:  15TC – 15TCN   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

      Đề số 173


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Điền vào chỗ trống từ hoặc cụm từ còn thiếu trong các phát biểu 
	1,0

	
	a
	Lưỡng tính

	0,25

	
	b
	Ăn mòn điện hóa học
	0,25

	
	c
	Lớp ngoài cùng - IIIA

	0,5

	2
	
	Chuỗi phản ứng
	2,0

	
	1
	3H2SO4 + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2 
	0,5

	
	2
	Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4
	0,5

	
	3
	
2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O
	0,5

	
	4
	Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
	

	3
	
	NiCl2 + Zn → Ni + ZnCl2
FeSO4 + Zn→ Fe + ZnSO4
2AgNO3 + Zn → Zn(NO3)2 + 2Ag
	1,5

	4
	
	Hoàn thành các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
	2.0

	
	a
	2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3
	0,5

	
	b
	2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + H2O
	0,5

	
	c
	
2ZnO + C  2Zn + CO2

	0,5

	
	d
	Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2
	0,5

	5
	
	Bài toán
	1,0

	
	
	
Al + 	4HNO3  Al(NO3)3 +       NO           +     2H2O    0,4mol			          	        0,4mol

nAl = 				
	VNO = 22,4n = 22,4.0,4 = 8,96L			
	0,5
0,5

	6
	
	Bài toán
	2,5

	
	
	2Al + 3H2SO4 → 2Al2(SO4)3 + 3H2
x	  3/2x	        x	          	         3/2x	(mol)
Zn + H2SO4 → ZnSO4  + H2				
y	 y	        y	          y	(mol)
nH2 = 11,2/22,4 = 0,5mol

Ta có : 		

a. 


b.  = 3/2x + y = 0,5mol	   	
	0,5

1,0

1,0




_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	




Nguyễn Thị Huyền Nga				Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2016 – 2017
                                            Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp:  15TC – 15TCN   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Điền vào chỗ trống từ hoặc cụm từ còn thiếu trong các phát biểu 
	1,0

	
	a
	Nước cứng
	0,25

	
	b
	Hóa học – điện hóa học

	0,5

	
	c
	Nhiễm từ 
	0,25

	2
	
	Chuỗi phản ứng
	2,0

	
	1
	Fe(NO3)2 + Mg → Mg(NO3)2 + Fe
	0,5

	
	2
	Mg(NO3)2  + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaNO3
	0,5

	
	3
	Mg(OH)2  + 2HCl → MgCl2 + 2H2O
	0,5

	
	4
	
MgCl2  Mg + Cl2
	

	3
	
	FeSO4 + Mg → Fe + MgSO4
CuCl2 + Mg → MgCl2 + Cu(NO3)2
2AgNO3 + Mg → Mg(NO3)2 + 2Ag
	1,5

	4
	
	Hoàn thành các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
	2.0

	
	a
	Na + H2O → NaOH + 1/2H2
	0,5

	
	b
	Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O
	0,5

	
	c
	CaO + CO2 → CaCO3
	0,5

	
	d
	
2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe
	0,5

	5
	
	Bài toán
	1,0

	
	
	
Fe       + 4HNO3  Fe(NO3)3 +    NO           + 2H2O
 0,25mol			                0,75mol

nFe = 				
	VNO = 22,4n = 22,4.0,25 = 5,6L				
	0,5
0,5

	6
	
	Bài toán
	2,5

	
	
	Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
x	  2x	     x	         x		(mol)
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2					
y	 2y	     y	     y		(mol)
nH2 = 5,6/22,4 = 0,25mol

Ta có : 		

a. 

b. nHCl = 2x + 2y = 2.0,15 + 2.0,1 = 0,5mol	   
	0,5

1,0

1,0




_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	



Nguyễn Thị Huyền Nga				Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh

image3.wmf
(3)

¾¾®


oleObject3.bin

image4.wmf
(4)

¾¾®


oleObject4.bin

image5.wmf
(1)

¾¾®


oleObject5.bin

image6.wmf
(2)

¾¾®


oleObject6.bin

image7.wmf
(3)

¾¾®


oleObject7.bin

image8.wmf
(4)

¾¾®


oleObject8.bin

image9.wmf
(1)

¾¾®


oleObject9.bin

image10.wmf
(2)

¾¾®


oleObject10.bin

image11.wmf
(3)

¾¾®


oleObject11.bin

image12.wmf
(4)

¾¾®


oleObject12.bin

oleObject13.bin

oleObject14.bin

oleObject15.bin

oleObject16.bin

image13.wmf
0

tC

¾¾®


oleObject17.bin

oleObject18.bin

image14.wmf
6,75

0,25

27

m

mol

M

==


oleObject19.bin

image15.wmf
275627,80,2

3/20,70,4

xyx

xyy

+==

ìì

Þ

íí

+==

îî


oleObject20.bin

image16.wmf
3

2

133,5133,5.0,226,7

127127.0,450,8

AlCl

FeCl

mxg

myg

===

===


oleObject21.bin

image17.wmf
1,4

2,8

0,5

HClMHCl

M

n

nCVVL

C

=Þ===


oleObject22.bin

image18.wmf
dpnc

¾¾¾®


oleObject23.bin

oleObject24.bin

oleObject25.bin

image19.wmf
2,52

0,045

56

m

mol

M

==


oleObject26.bin

image20.wmf
27247,80,2

3/20,40,1

xyx

xyy

+==

ìì

Þ

íí

+==

îî


oleObject27.bin

image21.wmf
243

4

()

342342.0,268,4

152152.0,115,2

AlSO

FeSO

mxg

myg

===

===


oleObject28.bin

image22.wmf
24

HSO

n


oleObject29.bin

image1.wmf
(1)

¾¾®


image23.wmf
2424

0,4

2

0,2

HSOMHSO

M

n

nCVVL

C

=Þ===


oleObject30.bin

oleObject31.bin

oleObject32.bin

oleObject33.bin

image24.wmf
10,8

0,4

27

m

mol

M

==


oleObject34.bin

image25.wmf
276518,40,2

3/20,50,2

xyx

xyy

+==

ìì

Þ

íí

+==

îî


oleObject35.bin

image26.wmf
243

4

()

342342.0,268,4

152161.0,232,2

AlSO

ZnSO

mxg

myg

===

===


oleObject1.bin

oleObject36.bin

oleObject37.bin

image27.wmf
2424

0,5

1,25

0,4

HSOMHSO

M

n

nCVVL

C

=Þ===


oleObject38.bin

image28.wmf
dpnc

¾¾¾®


oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

image29.wmf
14

0,25

56

m

mol

M

==


oleObject42.bin

image2.wmf
(2)

¾¾®


image30.wmf
246510,10,15

0,250,1

xyx

xyy

+==

ìì

Þ

íí

+==

îî


oleObject43.bin

image31.wmf
2

2

9595.0,1514,25

136136.0,113,6

MgCl

ZnCl

mxg

myg

===

===


oleObject44.bin

image32.wmf
0,5

5

0,1

HClMHCl

M

n

nCVVL

C

=Þ===


oleObject45.bin

oleObject2.bin

